
SỞ GIÁO DỤC & ðÀO TẠO TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN

LỚP : 11KT1 NGÀNH : HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
HỌC KỲ : II                                                              NĂM HỌC : 2011-2012

MÔN: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 1

GIỜ THI :        NGÀY THI : PHÒNG THI :
CÁN BỘ COI THI 1 (ký & ghi họ tên):
CÁN BỘ COI THI 2 (ký & ghi họ tên):
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1 11KT001 Lê Thị Bền 11/01/1992 10.0 9.5 6.0 7.0 7.6 5.5 5.5 6.6

2 11KT003 Lê Thị Phương Bình 20/10/1993 8.0 9.0 7.0 5.5 7.0 5.5 5.5 6.3

3 11KT004 ðặng Thị Mỹ Chi 07/10/1993 10.0 9.0 7.0 7.0 7.8 6.0 6.0 6.9

4 11KT005 Võ Thị Cúc 10/09/1992 10.0 8.5 7.0 5.5 7.3 7.5 7.5 7.4

5 11KT006 Mai Thị Kim Cương 03/11/1993 10.0 9.0 7.0 5.5 7.3 7.5 7.5 7.4

6 11KT007 Huỳnh Ngọc ðiễm 09/03/1993 10.0 9.0 7.0 5.0 7.2 7.0 7.0 7.1

7 11KT008 Dương Hoàng Doanh 1990 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8 11KT009 Nguyễn Ngọc Hoàngðức 10/08/1990 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9 11KT010 Bùi Thị Ngọc Duyên 25/10/1992 8.0 9.0 7.0 5.0 6.8 7.0 7.0 6.9

10 11KT011 Phạm Thị Kiều Duyên 24/04/1993 8.0 7.5 7.0 5.5 6.8 7.0 7.0 6.9

11 11KT012 ðỗ Thị Như Em 01/10/1986 8.0 8.0 8.0 5.5 7.2 5.5 5.5 6.4

12 11KT013 Võ Thị Thúy Hằng 16/10/1993 8.0 9.0 6.0 5.5 6.7 3.5 3.5 5.1

13 11KT014 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 20/10/1993 10.0 10.0 8.0 6.0 8.0 6.0 6.0 7.0

14 11KT015 Phạm Thị Thanh Hồng 26/04/1994 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

15 11KT016 Trần Trung Huân 17/04/1991 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

16 11KT017 ðỗ Thị Hương 05/07/1991 8.0 7.5 0.0 5.0 4.3 6.5 6.5 5.4

17 11KT018 ðồng Trần Tri Huy 02/02/1990 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

18 11KT019 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 19/10/1993 7.5 8.0 7.0 5.5 6.8 5.5 5.5 6.2

19 11KT020 Nguyễn Thị Lài 10/05/1990 10.0 9.0 6.0 9.0 8.2 6.5 6.5 7.4

20 11KT021 Lý Thị Lan 18/01/1992 8.0 5.0 7.0 8.5 7.3 9.5 9.5 8.4

21 11KT022 ðiểu Thị Mỹ Linh 12/11/1991 8.0 9.0 7.0 5.5 7.0 5.0 5.0 6.0

22 11KT023 Nguyễn Thị Kiều Loan 12/03/1992 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

23 11KT024 Quách Thanh Luân 15/09/1990 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

24 11KT025 Lê Hoàng Vân Lý 25/03/1989 8.0 7.0 2.0 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0

25 11KT026 Nguyễn Thị Thu Nga 28/08/1993 9.0 9.5 9.0 6.5 8.3 5.5 5.5 6.9

26 11KT027 Ngô Thị Kim Ngân 24/02/1992 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

27 11KT028 Lê Thị Mỹ Ngoan 18/12/1992 10.0 7.5 8.0 5.0 7.3 5.0 5.0 6.2

28 11KT029 Lưu Thảo Nguyên 24/02/1992 8.0 6.0 6.0 4.0 5.7 5.0 5.0 5.4

29 11KT030 Phạm Quang Nhân 06/05/1991 8.0 7.0 2.0 5.5 5.0 4.0 4.0 4.5

30 11KT031 Trần Thị Mỹ Nhạn 25/09/1992 9.0 6.5 6.0 0.0 4.6 4.5 4.5 4.6

31 11KT032 Nguyễn Yến Nhi 20/02/1992 8.0 5.0 6.0 8.0 6.8 4.5 4.5 5.7
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32 11KT033 Nguyễn Ngọc HoàngOanh 03/10/1992 8.0 10.0 7.0 8.5 8.2 4.0 4.0 6.1

33 11KT034 Nguyễn Thị Hồng Phấn 07/10/1991 8.0 6.0 7.0 4.0 6.0 0.0 0.0 3.0

34 11KT035 Nguyễn Thị Thanh Phương 20/10/1991 10.0 9.0 7.0 5.0 7.2 6.0 6.0 6.6

35 11KT037 Nguyễn Thị Cẩm Phượng 24/03/1993 10.0 9.0 8.0 8.0 8.5 4.5 4.5 6.5

36 11KT038 Hồ Huy Quân 10/08/1989 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

37 11KT039 Võ Thị Thu Sương 24/10/1991 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

38 11KT040 Nguyễn Thị Ngọc Thạch 21/08/1990 10.0 9.0 7.0 9.0 8.5 9.0 9.0 8.8

39 11KT041 Lê Thị Mỹ Thanh 10.0 10.0 9.0 8.5 9.2 9.0 9.0 9.1

40 11KT042 Nguyễn Thị Minh Thư 04/10/1991 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

41 11KT043 Phạm Ngọc Trung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

42 11KT044 Nguyễn An Thuận 11/10/1992 8.0 7.0 2.0 5.0 4.8 0.0 0.0 2.4

43 11KT045 ðỗ Thị Lệ Thy 29/09/1988 10.0 7.5 8.0 8.0 8.3 7.0 7.0 7.7

44 11KT046 Nguyễn Thị Mai Tình 01/07/1992 10.0 7.0 8.0 7.0 7.8 8.5 8.5 8.2

45 11KT047 Hồ Viết Triển 01/02/1993 0.0 8.0 0.0 5.0 3.0 0.0 0.0 1.5

46 11KT048 ðoạn Thị Phương Trinh 21/08/1992 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

47 11KT049 Nguyễn Anh Tú 13/07/1992 8.0 8.0 7.0 5.5 6.8 6.5 6.5 6.7

48 11KT050 Nguyễn Thị Úc Uyên 14/03/1993 7.5 9.0 7.0 5.5 6.9 6.5 6.5 6.7

49 11KT051 Trần Duy Vân 23/08/1990 9.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.8

50 11KT052 Võ Thị Thúy Vương 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

51 11TK008 Trần Thị Diệu Lý 28/05/1990 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

52 10KT053 Hồ Thị Hương 20/05/1990 8.0 4.0 7.0 5.5 6.2 7.5 7.5 6.9

53 10KT004 Trần Thị Dung 18/02/1991 8.0 4.0 6.0 5.0 5.7 7.0 7.0 6.4

54 10KK043 Lê Thị Hồng Xuyến 28/03/1991 8.0 4.0 7.0 5.0 6.0 7.5 7.5 6.8

55 10KK039 Lê Thị Phương Tây 20/09/1991 8.0 7.5 7.0 5.0 6.6 7.0 7.0 6.8

Tổng số :      học sinh
Số có mặt: …………….học sinh
Số vắng: …………….học sinh

TP. HCM, ngày ……… tháng …….. Năm …….

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Hiệu trưởng Cán bộ KT vào ñiểm Giáo viên chấm thi 2 Giáo viên chấm thi 1


